
1 310001 18000287 Vương Quốc Anh 03/02/2003 18T4-KML1 07/06/2024 14h00 C3.3 - 01

2 310002 18003385 Nguyễn Võ Hà Anh 09/02/2003 18T4-NNA3 07/06/2024 14h00 C3.3 - 01

3 310003 19000102 Nguyễn Tuấn Anh 11/12/2004 19T4-TKĐ1 07/06/2024 14h00 C3.3 - 01

4 310004 20000988 Nguyễn Tôn Bảo Chánh 04/03/2004 20T4-QTM1 07/06/2024 14h00 C3.3 - 01

5 310005 19001319 Nguyễn Đức Chương 13/10/2004 19T4-KTD2 07/06/2024 14h00 C3.3 - 01

6 310006 20000048 Lương Tấn Đạt 06/12/2003 20T4-TKĐ1 07/06/2024 14h00 C3.3 - 01

7 310007 18000116 Trương Gia Định 20/01/2003 18T4-CNÔ1 07/06/2024 14h00 C3.3 - 01

8 310008 19004025 Tạ Đinh Minh Đức 30/09/2003 19T4-VSL2 07/06/2024 14h00 C3.3 - 01

9 310009 17000240 Trần Văn Tiến Duy 11/26/2000 17T4-CNÔ2 07/06/2024 14h00 C3.3 - 01

10 310010 18000786 Mã Khánh Duy 09/12/2003 18T4-KML1 07/06/2024 14h00 C3.3 - 01

11 310011 19001209 Trần Nguyễn Khánh Duy 13/10/2003 19T4-TKĐ2 07/06/2024 14h00 C3.3 - 01

12 310012 20002339 Tăng Vỹ Hào 09/11/2005 20T4-CKL1 07/06/2024 14h00 C3.3 - 01

13 310013 20000582 Nguyễn Huỳnh Hồ Hậu 07/10/2005 20T4-CNÔ3 07/06/2024 14h00 C3.3 - 01

14 310014 20000082 Phan Bá Trọng Hiếu 10/10/2005 20T4-CNÔ1 07/06/2024 14h00 C3.3 - 01

15 310015 19002076 Huỳnh Văn Hòa 05/07/2004 19T4-LĐL1 07/06/2024 14h00 C3.3 - 01

16 310016 16000033 Lê Minh Hoàn 21/01/2001 16TCN-Ô1 07/06/2024 14h00 C3.3 - 01

17 310017 20001739 Bùi Dương Huy 26/10/2000 20T4-CKL1 07/06/2024 14h00 C3.3 - 01

18 310018 20002492 Lê Bảo Khang 04/12/2005 20T4-CKC1 07/06/2024 14h00 C3.3 - 01

19 310019 19000523 Nguyễn Quốc Khánh 02/09/2004 19T4-LGT1 07/06/2024 14h00 C3.3 - 01

20 310020 18001256 Nguyễn Đăng Khoa 27/05/1999 18T4-VSL2 07/06/2024 14h00 C3.3 - 01

21 310021 20000406 Văn Công Anh Khoa 01/09/2005 20T4-CNÔ2 07/06/2024 14h00 C3.3 - 01

22 310022 18000224 Trần Nhật Minh Khôi 29/07/2003 18T4-THU1 07/06/2024 14h00 C3.3 - 01

23 310023 18001298 Võ Văn Kiệt 10/02/2003 18T4-CĐT1 07/06/2024 14h00 C3.3 - 01

24 310024 20002132 Nguyễn Trương Anh Kiệt 25/10/2005 20T4-NNA2 07/06/2024 14h00 C3.3 - 01

25 310025 20002080 Nguyễn Phan Khánh Linh 27/10/2005 20T4-KTD1 07/06/2024 14h00 C3.3 - 01

26 310026 20000040 Huỳnh Khoa Nam 11/05/2005 20T4-TĐH1 07/06/2024 14h00 C3.3 - 01

27 310027 20002115 Lâm Thanh Ngọc 22/10/2005 20T4-CNM1 07/06/2024 14h00 C3.3 - 01

28 310028 20002622 Nguyễn Thị Khánh Như 17/02/2005 20T4-CNM1 07/06/2024 14h00 C3.3 - 01

29 310029 20000644 Nguyễn Tấn Phát 18/08/2005 20T4-QTD1 07/06/2024 14h00 C3.3 - 01

30 310030 20000394 Mai Bá Thiên Phúc 07/06/2005 20T4-NNA1 07/06/2024 14h00 C3.3 - 01

31 310031 18002413 Hứa Đức Phước 05/01/2003 18T4-VSL2 07/06/2024 14h00 C3.3 - 02

32 310032 20000372 Ngô Minh Quân 25/10/2005 20T4-CNÔ2 07/06/2024 14h00 C3.3 - 02

33 310033 20000232 Dương Kỳ Quang 12/11/2005 20T4-TĐH1 07/06/2024 14h00 C3.3 - 02

34 310034 20000580 Triệu Quý 14/03/2004 20T4-TKĐ1 07/06/2024 14h00 C3.3 - 02

35 310035 20001206 Trần Đỗ Thanh Sang 23/04/2005 20T4-CĐT1 07/06/2024 14h00 C3.3 - 02

36 310036 20000115 Thiều Đình Sơn 23/04/2004 20T4-CNÔ1 07/06/2024 14h00 C3.3 - 02

37 310037 18000283 Trương Thanh Tân 13/08/2003 18T4-CNÔ2 07/06/2024 14h00 C3.3 - 02

38 310038 18000149 Huỳnh Vĩnh Thạch 11/04/2003 18T4-KML1 07/06/2024 14h00 C3.3 - 02
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39 310039 20000954 Nguyễn Lê Quốc Thái 13/03/2004 20T4-LTM1 07/06/2024 14h00 C3.3 - 02

40 310040 18000419 Bùi Huy Ngọc Thiện 08/04/2003 18T4-LTM1 07/06/2024 14h00 C3.3 - 02

41 310041 20001910 Nguyễn Văn Thọ 26/03/2005 20T4-CĐT1 07/06/2024 14h00 C3.3 - 02

42 310042 18000191 Nguyễn Hoàng Kim Thư 09/08/2003 18T4-NNA1 07/06/2024 14h00 C3.3 - 02

43 310043 20001623 Đinh Việt Tiến 08/04/2005 20T4-CKL1 07/06/2024 14h00 C3.3 - 02

44 310044 18000259 Nguyễn Minh Toàn 06/01/2003 18T4-THU1 07/06/2024 14h00 C3.3 - 02

45 310045 20000641 Huỳnh Thuận Toàn 09/03/2005 20T4-TKĐ3 07/06/2024 14h00 C3.3 - 02

46 310046 18000291 Hành Hữu Minh Trí 03/09/2003 18T4-KML1 07/06/2024 14h00 C3.3 - 02

47 310047 20000375 Nguyễn Minh Trí 12/11/2005 20T4-QTM1 07/06/2024 14h00 C3.3 - 02

48 310048 18000026 Nguyễn Ngọc Trung 19/12/2003 18T4-CMT1 07/06/2024 14h00 C3.3 - 02

49 310049 20000768 Lê Đình Minh Tú 06/12/2005 20T4-CNÔ3 07/06/2024 14h00 C3.3 - 02

50 310050 20001212 Triệu Sưởng Tuấn 02/08/2005 20T4-TĐH1 07/06/2024 14h00 C3.3 - 02

51 310051 18000442 Hà Quốc Việt 06/12/2003 18T4-ĐĐT1 07/06/2024 14h00 C3.3 - 02

52 310052 20001884 Võ Thị Trường Vy 02/09/2005 20T4-CNM1 07/06/2024 14h00 C3.3 - 02


